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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa: ẩ ủ ọ Ông Tr ng Đ c H iươ ứ ả
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
                                        Bà Đ ng Th  Lan Anhặ ị
                                        Ông Hoàng Đ c Dũngứ
- Th  ký phiên tòa:ư  Bà Nguy n Th  Tuy t Mai - Th  ký Toà án nhân dânễ ị ế ư

thành ph  L ng S n, t nh L ng S n.ố ạ ơ ỉ ạ ơ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  thành ph  L ng S n ố ạ ơ tham gia phiên

tòa: Bà Nguy n Lan Ph ng - Ki m sát viên. ễ ươ ể
Ngày 25/01/2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  L ng S n, t nh L ngạ ụ ở ố ạ ơ ỉ ạ

S n ơ xét x  s  th m công khaiử ơ ẩ  v  án hình s  s  th mụ ự ơ ẩ   th  lý s  215/2017/TLST-HSụ ố
ngày 28/12/2017 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  03/2018/QĐXXST-HSế ị ư ụ ử ố  ngày
11/01/2018 đ iố  v i b  cáo:ớ ị

Tri u Đ c H, sinh ngày 07/8/1990 t i L ng S n.ệ ứ ạ ạ ơ
N i đăng ký th ng trú và ch  : ơ ườ ỗ ở S  21, đ ng C, ph ng V, thành ph  L,ố ườ ườ ố

t nh L ng S nỉ ạ ơ ; ngh  nghi p: Kinh doanh c m đ ; trình đ  văn hoá: 12/12; dân t c:ề ệ ầ ồ ộ ộ
Nùng; con ông Tri u M  H ệ ỹ và bà L ng Bích L; v : Nguy n Tuy t T; con: ch aươ ợ ễ ế ư
có; ti n án: Không, ti n s : Không; Danh ch  b n s  354 ngày 12/10/2017 c aề ề ự ỉ ả ố ủ
Công  an  thành  ph  L ng  S n;  ố ạ ơ b  b t  t m  gi  t  ngày  10/10/2017  đ n  ngàyị ắ ạ ữ ừ ế
12/10/2017, đ c thay th  b ng bi n pháp ngăn ch n cho gia đình b o lĩnh, "có m t".ượ ế ằ ệ ặ ả ặ

- B  h iị ạ : Anh Đ  Tu n P, sinh  năm 1992ỗ ấ
Trú t i: S  75 đ ng N, ph ng V, thành ph  L, "v ng m t".ạ ố ườ ườ ố ắ ặ
- Nguyên đ n dân s : ơ ự Anh Nguy n Trung V, sinh năm 1979ễ ;

 Đ a ch : S  10 đ ng N, ph ng Đ, thành ph  L; "v ng m t".ị ỉ ố ườ ườ ố ắ ặ
- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án:ườ ề ợ ụ ế ụ
 Anh Nguy n M nh H, sinh ngày 02/11/1990 ễ ạ
 Đ a ch : S  83 L, ph ng H, thành ph  L, t nh L ng S n "có m t";ị ỉ ố ườ ố ỉ ạ ơ ặ  



- Ng i làm ch ngườ ứ :

1. Ch  Nguy n Th  T, "v ng m t"; ị ễ ị ắ ặ
2. Anh L i H u T, "v ng m t"; ạ ữ ắ ặ
3. Anh Đ  Tr ng G, "v ng m t"; ỗ ườ ắ ặ
4. Anh Vũ Quang Đ (Vũ Minh Q), "v ng m t";ắ ặ
5. Anh Vũ Duy T, "v ng m t"; ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ  

Theo các tài li u có trong h  s  v  ánệ ồ ơ ụ  và di n bi n ễ ế t i phiên tòaạ , n i dungộ
v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

T i 09/10/2017, ch  Nguy n Th  T t  ch c sinh nh t t i quán H ng Kông,ố ị ễ ị ổ ứ ậ ạ ồ
đ a ch  Khu Phú L c 4 ph ng Vĩnh Tr i, thành ph  L ng S n, sau khi ăn xongị ỉ ộ ườ ạ ố ạ ơ
đ n kho ng 22 gi  30 thì ch  Nguy n Th  T m i m i ng i g m Đ  Tu n P là b nế ả ờ ị ễ ị ờ ọ ườ ồ ỗ ấ ạ
trai, Nguy n M nh H là em trai, Tri u Đ c H là b n c a Hi p cùng nhi u b n bèễ ạ ệ ứ ạ ủ ệ ề ạ
khác sang quán Karaoke Phú L c đ  hát. Đ n kho ng 23 gi  30 thì Đ  Tu n Pộ ể ế ả ờ ỗ ấ
c m chai r u đ p xu ng n n nhà. Nguy n M nh H th y v y b c t c lao sangầ ượ ậ ố ề ễ ạ ấ ậ ự ứ
đ m đá và c m chai bia trên bàn đ p vào đ u Phong gây th ng tích, Nguy n Thấ ầ ậ ầ ươ ễ ị
T và m t s  ng i lao vào can ngăn đ a Nguy n M nh H ra ngoài c a phòng hát,ộ ố ườ ư ễ ạ ử
cùng lúc đó Tri u Đ c H li n c m m t chi c c c th y tinh đ p m t phát vào vùngệ ứ ề ầ ộ ế ố ủ ậ ộ
trán trái c a Đ  Tu n P. Nguy n Th  T và m i ng i ti p t c can ngăn và sau đóủ ỗ ấ ễ ị ọ ườ ế ụ
đ a Đ  Tu n P đ n B nh vi n Đa khoa t nh L ng S n đ  đi u tr .ư ỗ ấ ế ệ ệ ỉ ạ ơ ể ề ị

T i b n k t lu n giám đ nh t i th i đi m s  235/2017/Tgt, ngày 10/10/2017ạ ả ế ậ ị ạ ờ ể ố
c a Trung tâm Pháp y t nh L ng S n, xác đ nh Đ  Tu n P b  th ng tích vùng tháiủ ỉ ạ ơ ị ỗ ấ ị ươ
d ng ph i và vùng trán trái t  l  là 03% ( ba ph n trăm) C  quan đi u tra Côngươ ả ỷ ệ ầ ơ ề
an thành ph  L ng S n đã b t kh n c p Nguy n M nh H và Tri u Đ c H v  hànhố ạ ơ ắ ẩ ấ ễ ạ ệ ứ ề
vi c  ý gây th ng tích.ố ươ

Ngày 12/10/2017, C  quan đi u tra Công an thành ph  L ng S n đã kh i tơ ề ố ạ ơ ở ố
v  án, kh i t  b  can ra l nh t m giam đ i v i Nguy n M nh H và cho gia đìnhụ ở ố ị ệ ạ ố ớ ễ ạ
b o lĩnh đ i v i Tri u Đ c H.ả ố ớ ệ ứ

T i b n k t lu n giám đ nh b  sung s  272/2017/Tgt, ngày 13/11/2017 c aạ ả ế ậ ị ổ ố ủ
Trung tâm Pháp y t nh L ng S n đã k t lu n t  l  t n th ng c  th  c a Đ  Tu nỉ ạ ơ ế ậ ỷ ệ ổ ươ ơ ể ủ ỗ ấ
P là 14% c  th : S o v t th ng trán thái d ng ph i t  l  là 03% và S o v tụ ể ẹ ế ươ ươ ả ỷ ệ ẹ ế
th ng trán trái t  l  là 11% (ph n trăm).ươ ỷ ệ ầ

Căn c  các tài li u, ch ng c  đã thu th p đ c, C  quan đi u tra xác đ nhứ ệ ứ ứ ậ ượ ơ ề ị
hành vi c  ý gây th ng tích c a Nguy n M nh H và Tri u Đ c H đ i v i b  h iố ươ ủ ễ ạ ệ ứ ố ớ ị ạ
Đ  Tu n P là hành vi đ c l p và không có s  bàn b c t  tr c, vì v y không ph iỗ ấ ộ ậ ự ạ ừ ướ ậ ả
là đ ng ph m. Nguy n M nh H c m chai bia là hung khí nguy hi m đ p vào đ uồ ạ ễ ạ ầ ể ậ ầ
Đ  Tu n P, gây t n th ng c  th  là 3% theo kho n 1 Đi u 104 c a B  lu t hìnhỗ ấ ổ ươ ơ ể ả ề ủ ộ ậ
s  1999 thì v  án thu c tr ng h p kh i t  theo yêu c u c a ng i b  h i. Ngàyự ụ ộ ườ ợ ở ố ầ ủ ườ ị ạ
13/11/2017, anh Đ  Tu n P đã có đ n xin rút yêu c u kh i t , C  quan đi u tra đãỗ ấ ơ ầ ở ố ơ ề
quy t đ nh đình ch  đi u tra Nguy n M nh H. Đ i v i Tri u Đ c H có hành viế ị ỉ ề ễ ạ ố ớ ệ ứ
c m chi c c c th y tinh, là hung khí nguy hi m đ p vào trán trái c a Đ  Tu n Pầ ế ố ủ ể ậ ủ ỗ ấ
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gây t n th ng c  th  là 11%  vi ph m vào kho n 2 Đi u 104 c a B  lu t hình sổ ươ ơ ể ạ ả ề ủ ộ ậ ự
1999, vì v y không có căn c  đ  đình ch  đi u tra theo quy đ nh t i kho n 2 Đi uậ ứ ể ỉ ề ị ạ ả ề
105 B  lu t t  t ng hình s .ộ ậ ố ụ ự

T i B n cáo tr ng s  01/KSĐT, ngày 26/12/2017 c a Vi n ki m sát nhânạ ả ạ ố ủ ệ ể
dân thành ph  L ng S n, t nh L ng S n đã truy t  b  cáo Tri u Đ c H v  t i ố ạ ơ ỉ ạ ơ ố ị ệ ứ ề ộ "Cố
ý gây th ng tích"ươ  theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 104 B  lu t hình s .ị ạ ả ề ộ ậ ự

T i phiên toà b  cáoạ ị  Tri u Đ c H ệ ứ th a nh n ừ ậ t i 09/10/2017, b  cáo đ c anhố ị ượ
Nguy n M nh H cùng làm nhân viên c a hi u c m đ  m i  ăn sinh  nh t  chễ ạ ử ệ ầ ồ ờ ậ ị
Nguy n Th  T t i quán H ng Kông, đ n kho ng 22 gi  30 thì ch  Nguy n Th  Tễ ị ạ ồ ế ả ờ ị ễ ị
m i Đ  Tu n P là b n trai c a ch  Nguy n Th  T, Nguy n M nh H cùng m t sờ ỗ ấ ạ ủ ị ễ ị ễ ạ ộ ố
b n c a Nguy n M nh H là nhân viên c a hi u c m đ  và nhi u ng i khác sangạ ủ ễ ạ ử ệ ầ ồ ề ườ
quán Karaoke Phú L c đ  hát, đ n kho ng 23 gi  30 thì th y Đ  Tu n P c m chaiộ ể ế ả ờ ấ ỗ ấ ầ
r u ném xu ng n n nhà. B  cáo nhìn th y Nguy n M nh H lao sang đ m đá vàượ ố ề ị ấ ễ ạ ấ
c m chai bia trên bàn đ p vào đ u Đ  Tu n P, sau đó ch  Nguy n Th  T và m t sầ ậ ầ ỗ ấ ị ễ ị ộ ố
ng i lao vào can ngăn và đ a Nguy n M nh H ra ngoài c a phòng hát. Lúc đó bườ ư ễ ạ ử ị
cáo đang đ ng đ i di n v i Đ  Tu n P, b  cáo li n c m m t chi c c c th y tinhứ ố ệ ớ ỗ ấ ị ề ầ ộ ế ố ủ
đang đ  trên bàn đ p m t phát theo h ng t  trên xu ng vùng trán trái c a Để ậ ộ ướ ừ ố ủ ỗ
Tu n P khi anh đang ng i d i gh . B  cáo v a đ p xong thì đ c m i ng i canấ ồ ướ ế ị ừ ậ ượ ọ ườ
ngăn, b  cáo nhìn th y anh Đ  Tu n P b  ch y máu  vùng trán và không đánh anhị ấ ỗ ấ ị ả ở
Đ  Tu n P n a. M i ng i đ a anh Đ  Tu n P vào b nh vi n đa khoa c p c u, bỗ ấ ữ ọ ườ ư ỗ ấ ệ ệ ấ ứ ị
cáo cũng vào b nh vi n đ  xin l i, tuy nhiên khi đ n n i th y anh Đ  Tu n P đangệ ệ ể ỗ ế ơ ấ ỗ ấ
băng bó v t th ng nên b  cáo ra v . ế ươ ị ề

B  h i Đ  Tu n P có đ n xin v ng m t t i phiên tòa, tuy nhiên l i khai cóị ạ ỗ ấ ơ ắ ặ ạ ờ
trong h  s  v  án th  hi n: Kho ng 21 gi  45 phút ngày 09/10/2017, anh cùng v iồ ơ ụ ể ệ ả ờ ớ
em trai là Đ  Tr ng G và Nguy n Huy Vũ cùng đi ăn sinh nh t Nguy n Th  T.ỗ ườ ễ ậ ễ ị
Đ n kho ng 23 gi  thì t t c  m i ng i sang quán hát Karaoke Phú L c. T i quánế ả ờ ấ ả ọ ườ ộ ạ
hát anh Đ  Tu n P nhìn th y anh Vũ Duy T b t b  Đ  Tr ng G là em c a Đỗ ấ ấ ắ ẻ ỗ ườ ủ ỗ
Tu n P không m i u ng r u, th y Vũ Duy T và L i H u T nói mu n đánh Đấ ờ ố ượ ấ ạ ữ ố ỗ
Tr ng G nên anh Đ  Tu n P b o Đ  Tr ng G đi v , nh ng Đ  Tr ng G khôngườ ỗ ấ ả ỗ ườ ề ư ỗ ườ
ch u. S  b  đánh nên anh Đ  Tu n P c m chai r u đ p xu ng n n nhà thì L iị ợ ị ỗ ấ ầ ượ ậ ố ề ạ
H u T, Tri u Đ c H và Nguy n M nh H lao vào đánh anh. Trong đó Nguy nữ ệ ứ ễ ạ ễ
M nh H lao sang đ m đá và c m chai bia trên bàn đ p vào đ u, còn Tri u Đ c Hạ ấ ầ ậ ầ ệ ứ
c m m t chi c c c th y tinh đ p m t phát theo h ng t  trên xu ng trúng vùngầ ộ ế ố ủ ậ ộ ướ ừ ố
trán trái. Sau đó anh đ c m i ng i đ a vào b nh vi n s  c u v t th ng. Nayượ ọ ườ ư ệ ệ ơ ứ ế ươ
anh Đ  Tu n P cho r ng sau khi s  vi c x y ra b  cáo Tri u Đ c H đã ăn năn h iỗ ấ ằ ự ệ ả ị ệ ứ ố
c i, thành kh n khai báo và đã b i th ng thi t h i cho anh k p th i. Gia đình bả ẩ ồ ườ ệ ạ ị ờ ị
cáo Tri u Đ c H có hoàn c nh khó khăn b  m i m t, m  b nh t t, v  m i c i vàệ ứ ả ố ớ ấ ẹ ệ ậ ợ ớ ướ
đang mang thai, b n thân là lao đ ng chính. Vì v y có đ n xin gi m nh  tráchả ộ ậ ơ ả ẹ
nhi m hình s  cho b  cáo.ệ ự ị

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án Nguy n M nh H v ngườ ề ợ ụ ế ụ ễ ạ ắ
m t, tuy nhiên l i khai có trong h  s  v  án th  hi n t i 09/10/2017, ch  Nguy nặ ờ ồ ơ ụ ể ệ ố ị ễ
Th  T t  ch c sinh nh t t i quán H ng Kông, đ n kho ng 22 gi  30 thì ch  Th ngị ổ ứ ậ ạ ồ ế ả ờ ị ươ
m i m i ng i g m Đ  Tu n P là b n trai, Tri u Đ c H là b n c a Nguy n M nhờ ọ ườ ồ ỗ ấ ạ ệ ứ ạ ủ ễ ạ
H cùng m t s  b n bè khác, t ng c ng kho ng 20 ng i đi sang quán Karaokeộ ố ạ ổ ộ ả ườ
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Phú L c đ  hát. Kho ng 23 gi  30 thì th y anh Đ  Tu n P c m chai r u némộ ể ả ờ ấ ỗ ấ ầ ượ
xu ng n n nhà và có nhi u m nh th y tinh b n v  phía anh. Th y r ng Đ  Tu n Pố ề ề ả ủ ắ ề ấ ằ ỗ ấ
làm m t cu c vui c a ch  gái mình, vì v y Nguy n M nh H l p t c lao sang đ mấ ộ ủ ị ậ ễ ạ ậ ứ ấ
đá và c m chai bia trên bàn đ p vào đ u c a anh Phong thì đ c ch  Nguy n Thầ ậ ầ ủ ượ ị ễ ị
T và m t s  ng i can ngăn đ a Nguy n M nh H ra ngoài c a phòng hát.ộ ố ườ ư ễ ạ ử

Nguyên đ n dân s : Nguy n Trung V v ng m t, nh ng l i khai có trong hơ ự ễ ắ ặ ư ờ ồ
s  v  án th  hi n t i 09/10/2017, s y ra v  đánh nhau c a nhóm thanh niên đ nơ ụ ể ệ ố ả ụ ủ ế
hát Karaoke t i phòng s  302. Sau khi s  vi c s y ra, anh đã th ng kê thi t h i v iạ ố ự ệ ả ố ệ ạ ớ
ng i qu n lý g m m t chai r u M2 tr  giá 150.000 đ ng, ba chai bia Sài Gòn trườ ả ồ ộ ượ ị ồ ị
giá m t chai là 20.000 đ ng và hai chi c c c th y tinh tr  giá m i chi c là 15.000ộ ồ ế ố ủ ị ỗ ế
đ ng. T ng tr  giá 240.000 (hai trăm b n m i ngàn đ ng) và không yêu c u b iồ ổ ị ố ươ ồ ầ ồ
th ng thi t h i. ườ ệ ạ

Nh ng ng i làm ch ng g m: Ch  Nguy n Th  T, các anh L i H u T; Đữ ườ ứ ồ ị ễ ị ạ ữ ỗ
Tr ng G, Vũ Quang Đ i và Vũ Duy T đ u v ng m t, tuy nhiên các l i khai cóườ ạ ề ắ ặ ờ
trong h  s  v  án đ u kh ng đ nh t i 09/10/2017 đ c ch  Nguy n Th  T m i ănồ ơ ụ ề ẳ ị ố ượ ị ễ ị ờ
sinh nh t cùng nhi u ng i khác t i quán H ng Kông. Đ n kho ng 22 gi  30 thìậ ề ườ ạ ồ ế ả ờ
ch  Nguy n Th  T m i m i ng i (có kho ng 20 ng i), trong đó có Đ  Tu n P làị ễ ị ờ ọ ườ ả ườ ỗ ấ
ng i yêu ch  Nguy n Th  T, sang quán Karaoke Phú L c đ  hát. Kho ng 23 giườ ị ễ ị ộ ể ả ờ
30 thì t  nhiên th y anh Đ  Tu n P, c m chai r u ném xu ng n n nhà. Sau đó thìự ấ ỗ ấ ầ ượ ố ề
th y Nguy n M nh H lao sang đ m, đá và dùng tay trái c m chai bia trên bàn đ pấ ễ ạ ấ ầ ậ
vào đ u anh Đ  Tu n P, th y v y ch  Nguy n Th  T và m t s  ng i lao vào canầ ỗ ấ ấ ậ ị ễ ị ộ ố ườ
ngăn và đ a anh Nguy n M nh H ra ngoài c a phòng hát. Cùng lúc đó thì Tri uư ễ ạ ử ệ
Đ c H c m m t chi c c c th y tinh đang đ  trên bàn, đ p m t phát theo h ng tứ ầ ộ ế ố ủ ể ậ ộ ướ ừ
trên xu ng vùng trán trái Đ  Tu n P b  ch y máu. Sau đó Đ  Tu n P đ c đ a vàoố ỗ ấ ị ả ỗ ấ ượ ư
b nh vi n đa khoa c p c u.ệ ệ ấ ứ

T i phiên toà, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  L ng S n, t nh L ngạ ạ ệ ệ ể ố ạ ơ ỉ ạ
S n trong ph n tranh lu n v n gi  nguyên quy t đ nh truy t  đ i v i b  cáo và đơ ầ ậ ẫ ữ ế ị ố ố ớ ị ề
ngh  H i đ ng xét x : Tuyên b  b  cáoị ộ ồ ử ố ị  Tri u Đ c Hệ ứ  ph m t i  ạ ộ "C  ý gây th ngố ươ
tích". Áp d ng đi m đ kho n 2 Đi u 134; đi m b, s kho n 1, 2 Đi u 51; Đi u 65,ụ ể ả ề ể ả ề ề
kho n 3 Đi u 7 B  lu t Hình s  2015ả ề ộ ậ ự ; đ  ngh  ề ị x  ph t b  cáo t  24 tháng đ n 30ử ạ ị ừ ế
tháng tù, cho h ng án treo. Th i gian th  thách t  48 tháng đ n 60 tháng; giao bưở ờ ử ừ ế ị
cáo cho y ban nhân dân ph ng Vĩnh Tr i, thành ph  L ng S n, t nh L ng S nỦ ườ ạ ố ạ ơ ỉ ạ ơ
giám sát, giáo d c trong th i gian th  thách.ụ ờ ử

V  b i th ng dân s : B  h i anh Đ  Tu n P và b  cáo đã th a thu n b iề ồ ườ ự ị ạ ỗ ấ ị ỏ ậ ồ
th ng thi t h i và không yêu c u b  cáo ph i b i th ng gì thêm. Nguyên đ nườ ệ ạ ầ ị ả ồ ườ ơ
dân s  Nguy n Trung V không yêu c u b i th ng thi t h i. Vì v y, không đự ễ ầ ồ ườ ệ ạ ậ ề
ngh  H i đ ng xét x  xem xét.ị ộ ồ ử

V  x  lý v t ch ngề ử ậ ứ : Áp d ng đi m c kho n 2 Đi u 106 B  lu t t  t ng hìnhụ ể ả ề ộ ậ ố ụ
s : Đ  ngh  t ch thu, tiêu h y 02 m nh th y tinh di n 3 x 2 x 0,7cm và 2 x 3 x 0,1cm.ự ề ị ị ủ ả ủ ệ
B  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ả ị ự ơ ẩ ị ủ ậ

Trong ph n tranh lu n b  cáo không tranh lu n gì, trong l i nói sau cùng b  cáoầ ậ ị ậ ờ ị
r t h i h n v  hành vi c a mình, đ  ngh  H i đ ng xét x  xem xét cho b  cáo đ cấ ố ậ ề ủ ề ị ộ ồ ử ị ượ
h ng s  khoan h ng c a pháp lu t.ưở ự ồ ủ ậ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN: Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ
tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư  

[1] V  tính h p pháp c a hành vi, quy t đ nh c a Đi u tra viên, Ki m sátề ợ ủ ế ị ủ ề ể
viên trong giai đo n đi u tra, truy t : B  cáo, Đi u tra viên, Ki m sát viên đã th cạ ề ố ị ề ể ự
hi n đ y đ  nhi m v , quy n h n và trách nhi m theo quy đ nh t i các Đi u 37 vàệ ầ ủ ệ ụ ề ạ ệ ị ạ ề
Đi u 42 B  lu t t  t ng hình s . ề ộ ậ ố ụ ự

[2] T i phiên tòa b  cáo Tri u Đ c H th a nh n t i 09/10/2017, t i quánạ ị ệ ứ ừ ậ ố ạ
Karaoke Phú L c đã c m c c th y tinh đánh vào đ u anh Đ  Tu n P là m t lo iộ ầ ố ủ ầ ỗ ấ ộ ạ
hung khí nguy hi m, đ c pháp lu t quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 104 B  lu tể ượ ậ ị ạ ể ả ề ộ ậ
hình s  và v i t  l  th ng tích c a anh Đ  Tu n P là 11%. L i khai c a b  cáoự ớ ỷ ệ ươ ủ ỗ ấ ờ ủ ị
phù h p v i l i khai c a b  cáo t i c  quan đi u tra; b  h i, ng i làm ch ng vàợ ớ ờ ủ ị ạ ơ ề ị ạ ườ ứ
nh ng tài li u ch ng c  khác có trong h  s  v  án đã đ c th m tra t i phiên tòa.ữ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
Nh  v y có đ  căn c  kh ng đ nh Cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dân thànhư ậ ủ ứ ẳ ị ạ ủ ệ ể
ph  L ng S n, truy t  b  cáo Tri u Đ c H v  t i c  ý gây th ng tích theo kho nố ạ ơ ố ị ệ ứ ề ộ ố ươ ả
2 Đi u 104 B  lu t hình s  1999 là đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t. ề ộ ậ ự ườ ộ ậ

[3] Hành vi c m c c th y tinh c a b  cáo đ p b t ng  vào vùng đ u, khiầ ố ủ ủ ị ậ ấ ờ ầ
ng i b  h i không k p ph n kháng đ  t  v  là nguy hi m cho xã h i, xâm h i tr cườ ị ạ ị ả ể ự ệ ể ộ ạ ự
ti p đ n s c kh e c a công dân đ c pháp lu t hình s  b o v , gây m t tr t t  trế ế ứ ỏ ủ ượ ậ ự ả ệ ấ ậ ự ị
an t i quán hát Karaoke Phú L c, n i t p trung t ng l p thanh niên m i l n. Do đóạ ộ ơ ậ ầ ớ ớ ớ
ph i b  x  lý nghiêm minh đ  răn đe b  cáo và làm g ng cho nh ng ng i cóả ị ử ể ị ươ ữ ườ
hành vi t ng t .ươ ự

[4] Đ  có m c án th a đáng ngoài vi c xem xét tính ch t, m c đ  và h uể ứ ỏ ệ ấ ứ ộ ậ
qu  nguy hi m do hành vi ph m t i c a b  cáo, c n xem xét đ n nhân thân, cácả ể ạ ộ ủ ị ầ ế
tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  đ i v i b  cáo.ế ả ẹ ệ ự ố ớ ị

[5] V  nhân thân: Tr c kề ướ hi th c hi n hành vi ph m t i b  cáo có nhân thânự ệ ạ ộ ị
t t, b n thân có th i gian tham gia trong quân đ i nhân dân Vi t Nam, sau khi hoànố ả ờ ộ ệ
thành nghĩa v  quân s  tr  v  đ a ph ng, b  cáo ch p hành t t chính sách, phápụ ự ở ề ị ươ ị ấ ố
lu t c a Nhà n c và nghĩa v  c a công dân n i c  trú, ậ ủ ướ ụ ủ ơ ư ch a có ti n án, ti n s .ư ề ề ự

[6] V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : Ngay sau khi s  vi c x y raề ế ả ẹ ệ ự ự ệ ả
b  cáo đã t  nguy n b i th ng thi t h i cho b  h i đ y đ ; trong quá trình đi u traị ự ệ ồ ườ ệ ạ ị ạ ầ ủ ề
và t i phiên tòa b  cáo thành kh n khai báo, ăn năn h i c i v  hành vi ph m t i.ạ ị ẩ ố ả ề ạ ộ
M t khác, b  h i cũng có l i khi dùng chai r u ném xu ng n n nhà, cũng làặ ị ạ ỗ ượ ố ề
nguyên nhân làm cho b  cáo b c xúc d n đ n th c hi n hành vi ph m t i. Vì v yị ứ ẫ ế ự ệ ạ ộ ậ
đã có đ n xin gi m nh  trách nhi m hình s  cho b  cáo. Đây là các tình ti t gi mơ ả ẹ ệ ự ị ế ả
nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m b, s kho n 1, 2 Đi u 51 c a B  lu tẹ ệ ự ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ
hình s  2015 c n đ c xem xét khi quy t đ nh hình ph t. ự ầ ượ ế ị ạ

[7] V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  đ i v i b  cáo: Không có.ề ế ặ ệ ự ố ớ ị
[8] Căn c  kho n 3 Đi u 7 c a B  lu t Hình s  2015 ứ ả ề ủ ộ ậ ự quy đ nh m t hìnhị ộ

ph t nh  h n cho ng i ph m t i thì đ c áp d ng đ i v i hành vi ph m t i đãạ ẹ ơ ườ ạ ộ ượ ụ ố ớ ạ ộ
th c hi n tr c khi đi u lu t đó có hi u l c thi hành; ự ệ ướ ề ậ ệ ự t i ạ kho n 2 Đi u 134 B  lu tả ề ộ ậ
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Hình s  năm 2015 quy đ nh m c cao nh t c a khung hình ph t nh  h n kho n 2 Đi uự ị ứ ấ ủ ạ ẹ ơ ả ề
104 B  lu t Hình s  năm 1999ộ ậ ự . Vì v y, H i đ ng xét x  s  áp d ng quy đ nh có l i nàyậ ộ ồ ử ẽ ụ ị ợ
cho b  cáo khi quy t đ nh hình ph t.ị ế ị ạ

[9] Căn c  tính ch t, m c đ  nguy hi m cho xã h i c a hành vi, nhân thânứ ấ ứ ộ ể ộ ủ
ng i ph m t i và các tình ti t gi m nh , th y r ng b  cáo không có ti n s , ti nườ ạ ộ ế ả ẹ ấ ằ ị ề ự ề
án và có nhi u tình ti t gi m nh  nh  đã vi n d n  trên. T i đ a ph ng b  cáoề ế ả ẹ ư ệ ẫ ở ạ ị ươ ị
ch p hành đúng chính sách, pháp lu t, th c hi n đ y đ  nghĩa v  c a công dân n iấ ậ ự ệ ầ ủ ụ ủ ơ
c  trú; không vi ph m các đi u mà pháp lu t c m; ch a bao gi  b  k t án, b  x  lýư ạ ề ậ ấ ư ờ ị ế ị ử
vi ph m hành chính. Do đó ạ không c n thi t ph i áp d ng hình ph t tù giam màầ ế ả ụ ạ
giao b  cáoị  cho chính quy n ề ph ng Vĩnh Tr i, thành ph  L ng S n, t nh L ng S nườ ạ ố ạ ơ ỉ ạ ơ
giám sát, giáo d c trong th i gian th  thách là th a đáng.ụ ờ ử ỏ

[10] Đ i v i Nguy n M nh H có hành vi gây th ng tích đ i v i b  h i Đố ớ ễ ạ ươ ố ớ ị ạ ỗ
Tu n P 03 % (ba ph n trăm) là hành vi đ c l p và không có s  bàn b c t  tr cấ ầ ộ ậ ự ạ ừ ướ
v i b  cáo Tri u Đ c H. Vì v y không có y u t  đ ng ph m. C  quan đi u traớ ị ệ ứ ậ ế ố ồ ạ ơ ề
Công an thành ph  L ng S n đã quy t đ nh đình ch  đi u tra và x  ph t vi ph mố ạ ơ ế ị ỉ ề ử ạ ạ
hành chính đ i v i Nguy n M nh H là có căn c . Vì v y, H i đ ng xét x  khôngố ớ ễ ạ ứ ậ ộ ồ ử
xem xét.

[11] V  b i th ng dân s : Trong quá trình đi u tra gi a b  h i anh Đ  Tu nề ồ ườ ự ề ữ ị ạ ỗ ấ
P và b  cáo đã th a thu n b i th ng thi t h i. T i đ n xin xét x  v ng m t, anhị ỏ ậ ồ ườ ệ ạ ạ ơ ử ắ ặ
Đ  Tu n P không yêu c u b  cáo ph i b i th ng gì thêm. ỗ ấ ầ ị ả ồ ườ

[12] Nguyên đ n dân s  anh Nguy n Trung V v ng m t, tuy nhiên căn cơ ự ễ ắ ặ ứ
l i khai có trong h  s  th y r ng sau khi s  vi c s y ra, quán hát Karaoke c a anhờ ồ ơ ấ ằ ự ệ ả ủ
b  thi t h i g m: M t chai r u M2 tr  giá 150.000 đ ng, ba chai bia Sài Gòn trị ệ ạ ồ ộ ượ ị ồ ị
giá m t chai là 20.000 đ ng và hai chi c c c th y tinh tr  giá m i chi c là 15.000ộ ồ ế ố ủ ị ỗ ế
đ ng. T ng tr  giá 240.000 đ ng (hai trăm b n m i ngàn) và không yêu c u b iồ ổ ị ồ ố ươ ầ ồ
th ng thi t h i. H i đ ng xét x  không đ t ra xem xét.ườ ệ ạ ộ ồ ử ặ

[13] V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  G m có 02 m nh th y tinh di n 3 x 2 x 0,7cm và 2ồ ả ủ ệ
x 3 x 0,1cm. Xét th y đây là công c  ph m t i nên t ch thu đ  tiêu h y theo ấ ụ ạ ộ ị ể ủ kho n 1ả
Đi u 41 B  lu t hình sề ộ ậ ự 1999 và đi m a kho n 2 Đi u 106 B  lu t t  t ng hình s .ể ả ề ộ ậ ố ụ ự

[14] B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t và có quy n khángị ả ị ị ủ ậ ề
cáo b n án trong th i h n lu t đ nh.ả ờ ạ ậ ị

Vì các l  trên,ẽ

                                                  QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn cứ vào đi m đ kho n 2 Đi u 134ể ả ề ; các đi m b, s kho n 1, 2 Đi u 51;ể ả ề
kho n 1, 2 Đi u 65ả ề ; kho n 3 Đi u 7 c a B  lu t Hình s  2015;ả ề ủ ộ ậ ự

Căn c  đi m a kho n 1 Đi u 47ứ ể ả ề  c a  B  lu t Hình s  2015ủ ộ ậ ự ; đi m a kho n 2ể ả
Đi u 106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015.ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Căn c  kho n 2 Đi u 136 c a B  lu t t  t ng hình s ; đi m a kho n 1 Đi uứ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ể ả ề
23 Ngh  quy t sị ế ố 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a U  ban th ng vủ ỷ ườ ụ
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Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí vàố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
l  phí Tòa án.ệ

1. Tuyên b  ố b  cáoị  Tri u Đ c H ph m t i: ệ ứ ạ ộ "C  ý gây th ng tích"ố ươ
 X  ph t b  cáo Tri u Đ c H 02 (hai) năm tù, cho h ng án treo th i gianử ạ ị ệ ứ ưở ờ

th  thách là 04 (b n) năm. Th i h n tính t  ngày tuyên án. Gử ố ờ ạ ừ iao b  cáoị  cho yỦ
ban nhân dân ph ng Vĩnh Tr i, thành ph  L ng S n, t nh L ng S nườ ạ ố ạ ơ ỉ ạ ơ  giám sát, giáo
d c trong th i gian th  thách. Gia đình ng i đ c h ng án treo có trách nhi mụ ờ ử ườ ượ ưở ệ
ph i h p v i UBND ph ng trong vi c giám sát giáo d c trong th i gian thố ợ ớ ườ ệ ụ ờ ử
thách. Tr ng h p ng i đ c h ng án treo thay đ i n i c  trú thì th c hi n theoườ ợ ườ ượ ưở ổ ơ ư ự ệ
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 Lu t thi hành án hình s .ị ạ ả ề ậ ự

2. V  x  lý v t ch ng:ề ử ậ ứ  T ch thu đ  tiêu h y 02 m nh th y tinh di n 3 x 2 xị ể ủ ả ủ ệ
0,7cm và 2 x 3 x 0,1cm. (Các v t trên hi n đang lậ ệ u gi  t i Chi c c Thi hành ánư ữ ạ ụ
dân s  thành ph  L ng S n, t nh L ng S n theo Biên b n giao, nh n v t ch ngự ố ạ ơ ỉ ạ ơ ả ậ ậ ứ
ngày 02/01/2018).

3. V  án phí: ề B  cáo Tri u Đ c H ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  sị ệ ứ ả ị ồ ự ơ
th m đ  sung Ngân sách Nhà nẩ ể c.ướ

4.  B  cáo có m t có quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngàyị ặ ề ờ ạ ể ừ
tuyên án. B  h i, nguyên đ n dân s , ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v ngị ạ ơ ự ườ ề ợ ụ ắ
m t có quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày nh n đ c b n saoặ ề ờ ạ ể ừ ậ ượ ả
b n án.ả   

 N i nh n:ơ ậ                          TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
 - TAND t nh L ng S n;ỉ ạ ơ         Th m phán - Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ
 - S  T  pháp t nh L ng S n;ở ư ỉ ạ ơ
 - VKSNDTP L ng S n;ạ ơ
 - Công an TP L ng S n;ạ ơ
 - CCTHADS TP L ng S n;ạ ơ
 - B  cáo; ng i b  h i; ị ườ ị ạ
 - Ng i có QLNVLQ;ườ
 - UBND.............................;
 - L u H  s .ư ồ ơ  
                                                                                  Tr ng Đ c H iươ ứ ả
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